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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: GDCD LỚP 6

PHẦN I.  Học sinh trả lời  từ câu 1 đến câu 12.  Mỗi câu hỏi chỉ  chọn một
phương án 
Câu 1: Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được

A. Truyền từ đời này sang đời khác. B. Mua bán, trao đổi trên thị 
trường.

C. Nhà nước ban hành và thực hiện. D. Đời sau bảo vệ nguyên trạng.
Câu 2: Trong cuộc sống, việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và

A. Sức mạnh. B. Tiền bạc. C. Của cải. D. Tuổi thọ.
Câu 3: Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia
đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

A. Có nhiều tiền bạc và quyền lực. B. Có thêm kinh nghiệm và sức 
mạnh.

C. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan. D. Thể hiện tính chuyên quyền, 
độc đoán.
Câu 4: Cá nhân có hành vi quan tâm, giúp đỡ người khác đặc biệt là trong
những lúc khó khăn hoạn nạn là biểu hiện của

A. Yêu thương con người. B. Tự nhận thức bản thân.
C. Siêng năng, kiên trì. D. Tự chủ, tự lập

Câu 5: Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học
của gia đình khi

A. Tích cực học tập rèn luyện. B. Tìm hiểu truyền thống đánh 
giặc.

C. Tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm. D. Tích cực lao động sản xuất.
Câu 6: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp
nhất cho con người, nhất là những lúc

A. Cần đánh bóng tên tuổi. B. Mưu cầu lợi ích cá nhân.
C. Gặp khó khăn và hoạn nạn. D. Vì mục đích vụ lợi

Câu 7: Yêu thương con người là gì
A. Lợi dụng người khác để vụ lợi. B. Giúp đỡ người khác để nổi 

tiếng.
C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác. D. Xúc phạm danh dự người 

khác
Câu 8: Cá nhân thực hiện tốt phẩm chất siêng năng kiên trì sẽ vượt qua

A. Khó khăn, thử thách. B. Cám dỗ vật chất.
C. Cám dỗ tinh thần. D. Công danh, sự nghiệp.
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Câu 9: Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên
hoàn thành tốt các công việc là biểu hiện của người có đức tính

A. Siêng năng. B. Tự ti. C. Tự ái. D. Lam lũ.
Câu 10: Trái với siêng năng, kiên trì là

A.  Lười biếng, ỷ nại. B.  Trung thực, thẳng thắn.
C.  Cẩu thả, hời hợt. D.  Qua loa, đại khái.

Câu 11: Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây nói về siêng năng, kiên trì ?
A.  Kiến tha lâu ngày đầy tổ. B.  Há mồm chờ sung rụng.
C.  Đục nước béo cò. D.  Chị ngã em nâng.

Câu 12: Việc làm nào dưới đây thể hiện tính siêng năng kiên trì ?
A. Thường xuyên trốn học để đi chơi. B. Giả vờ bị ốm để xin nghỉ lao 

động.
C. Luôn hoàn thành bài tập trước khi ngủ. D. Chỉ làm việc dễ, gặp việc khó 

bỏ qua.
PHẦN II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Gia đình Lan có truyền thống học tập, trong gia đình có nhiều thành viên
từng theo học tại các trường đại học lớn và được giữ các chức vụ quan trọng. Vì
vậy Lan luôn xác định bản thân mình phải không ngừng nỗ lực học tập để tiếp
nối truyền thống của gia đình. Nhiều năm liền Lan là học sinh giỏi, khi được
mọi người đề nghị chia sẻ về bí quyết học tập, bạn cho biết bạn rất say mê tìm
tòi, thường xuyên đọc sách tham khảo. Gặp một bài tập khó, bạn không bao giờ
bỏ cuộc mà phải tìm ra cho được lời giải, nếu quá khó bạn sẽ nhờ sự tư vấn của
thầy cô. 

Lệnh hỏi Trả lời
( Đ/S)

a)  Hiếu học là truyền thống được gia đình bạn Lan duy trì
qua các thế hệ.

b) Nhờ siêng năng kiên trì đã giúp bạn Lan đạt được nhiều
thành tích trong học tập.

c) Bạn Lan đã thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc
yêu thương, quý trọng con người.

d)  Chỉ có kết  hợp giữa siêng năng và kiên trì  với  truyền
thống gia đình thì cá nhân mới có sự thành công.

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:
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Dòng họ X tổ chức lễ phát động phong trào quyên góp ủng hộ bà con

miền trung bị lũ lụt và đã nhận được sự ủng hộ to lớn của mọi thành viên trong
họ. Sau một thời gian phát động, đã thu được một số tiền và đồ dùng sinh hoạt
kịp thời chuyển đến những vùng bị ảnh hưởng của lũ lụt. Ngoài ra, để khích lệ
các thế hệ sau không ngừng học tập vươn lên,  dòng họ đã thành lập quỹ “
Khuyến học, khuyến tài” nhờ đó mà nhiều bạn học sinh trong họ có hoàn cảnh
khó khăn được tiếp tục theo học và có cơ hội đỗ vào các trường đại học cao
đẳng.

Lệnh hỏi Trả lời
( Đ/S)

a) Các thành viên trong dòng họ X đã thể hiện tốt phẩm chất
siêng năng kiên trì.

b) Hoạt động ủng hộ bà con miền trung bị lũ lụt là thể hiện
lòng yêu thương con người.

c) Dòng họ X vừa có truyền thống yêu thương con người vừa
có truyền thống hiếu học.

d) Việc các thành viên trong dòng họ tích cực tham gia quyên
góp ủng hộ bà con miền trung bị lũ lụt và thể hiện trách nhiệm
của công dân trong việc phát  huy truyền thống của gia đình,
dòng họ.

Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
Chương trình "Cặp lá  yêu thương" là  một  sáng kiến thiện nguyện do

Trung tâm Tin tức VTV24 đưa ra, đặt mục tiêu kết nối và hỗ trợ những hoàn
cảnh khó khăn trong cộng đồng. Mục đích của chương trình không chỉ là giúp
đỡ tài chính mà còn là để lan tỏa tinh thần yêu thương và nhân ái trong mỗi con
người, mỗi gia đình Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và
giàu tính nhân văn.

Lệnh hỏi Trả lời
( Đ/S)

a) Chương trình “Cặp lá yêu thương” là một chương trình
giải trí của truyền hình Việt Nam.

b)  Chương  trình“Cặp  lá  yêu  thương”  thể  hiện  tình  yêu
thương giữa con người với con người.

c) Lan tỏa tình yêu thương và nhân ái trong mỗi gia đình là
góp phần thực hiện tốt truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình.
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d)  Học sinh chưa đủ tuổi thành niên nên không cần tham
gia hoặc tìm hiểu về chương trình này.

Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:
Được sự động viên của thầy cô và gia đình, sau khi được chọn vào đội

tuyển học sinh giỏi cấp thành phố, Hưng đã tự giác, miệt mài ôn tập. Hàng ngày
bạn thường xuyên tìm đọc các loại sách tham khảo để củng cố kiến thức. Tìm
hiểu các cách giải hay trên mạng chỗ nào không hiểu bạn liên hệ với thầy cô
giáo để được giúp đỡ. Không bao giờ Hưng chịu bỏ cuộc khi gặp những bài tập
khó. Nhờ vậy mà trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Hưng đã đạt giải
nhất. Trong dịp tổng kết cuối năm, dòng họ của bạn Hưng đã quyết định trích từ
quỹ khuyến học của dòng họ để trao học bổng trị giá 500.000đ động viên Hưng
tiếp tục học tập. Với số tiền được thưởng này, Hưng đã xin phép bố mẹ để ủng
hộ quỹ giúp bạn nghèo vượt khó mà nhà trường đang triển khai và đã được bố
mẹ đồng tình ủng hộ.

Lệnh hỏi Trả lời
 ( Đ/S)

a) Nhờ siêng năng, kiên trì đã giúp Hưng đạt được các thành
tích cao trong học tập.

b)  Việc bạn Hưng ủng hộ quỹ giúp bạn nghèo vượt khó là
góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng
họ.

c) Quan điểm không chịu bỏ cuộc khi gặp các bài toán khó
của bạn Hưng là thể hiện tính siêng năng kiên trì.

d) Việc dòng họ bạn Hưng kịp thời động viên các thanh viên
trong họ có thành tích cao trong học tập là  thể hiện truyền
thống tốt đẹp của dòng họ.

PHẦN II. Tự luận
Câu 1 (1 điểm): Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
An có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 7 giờ tối, mỗi môn học An đều

học bài và làm bài đầy đủ. Nhưng để có được việc làm bài đầy đủ ấy thì khi gặp
bài khó, bạn thường ngại suy nghĩ và giở sách giải bài tập ra chép cho nhanh.
Một lần sang nhà bạn học nhóm, các bạn rất ngỡ ngàng khi thấy An làm bài
nhanh và rất chính xác, các bạn xúm lại hỏi An cách giải thì bạn trả lời: “À, khó
quá, nghĩ mãi không được nên tớ chép ở sách giải bài tập cho nhanh. Các cậu
cũng lấy mà chép, khỏi mất công suy nghĩ”.

Em có nhận xét gì về cách học của An? Cách học đó thể hiện bạn thiếu
đức tính gì?
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Câu 2 (2 điểm): Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
 Tại bệnh viện ung bướu tinh H, CLB Thiện Nguyện Xanh được thành lập

từ năm 2017. Mỗi tuần 1 lần vào chiều thứ ba CLB cung cấp 500 - 600 suất cơm
từ thiện. Ngoài việc duy trì  nấu cơm từ thiện, mỗi năm CLB Thiện Nguyện
Xanh còn tổ chức 2 chương trình từ thiện lớn: “Đông ấm cùng em” và “Tết ấm
vùng cao” tặng quần áo ấm, sách vở cùng tiền mặt cho học sinh, người dân
nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong thông tin trên, CLB Thiện Nguyện Xanh đã thể hiện tốt phẩm chất
đạo đức nào của dân tộc Việt Nam? Từ những việc làm trên em rút ra được bài
học gì cho bản thân?

HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm)

Câ
u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đ/A A A A A A C C A A A A C

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
                            ( Mỗi câu là 1 điểm, mỗi lệnh hỏi là 0,25 điểm)

Câu Lệnh hỏi Đáp án Câu Lệnh hỏi Đáp án

Câu 1

a Đúng

Câu 2

a Sai

b Đúng b Đúng

c Sai c Đúng

d Sai d Đúng

Câu 3

a Sai

Câu 4

a Đúng

b Đúng b Sai

c Đúng c Đúng

d Sai d Đúng

III. PHẦN TỰ LUẬN

Câu Gợi ý trả lời Điểm

Câu 1
(1,0
điểm)

Nhận xét về cách học của bạn An

+ Ưu điểm:  Bạn an có thói quen học tập chủ
động và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao: thói

1 điểm
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quen ngồi vào bàn học lúc 7h tối, mỗi môn học An
đều học bài và làm bài đầy đủ.

+ Hạn chế điều chưa được ở An là: khi gặp bài
khó, bạn thường ngại suy nghĩ và giở sách giải bài
tập ra chép, An còn xúi giục các bạn cùng lớp làm
theo.

- Cách học trên của bạn An thể hiện bạn chưa
rèn luyện cho mình đức tính kiên trì:  Chưa chịu
khó suy nghĩ để làm bài tập vẫn lệ thuộc vào sách
giải

Câu 2
(2,0
điểm)

CLB Thiện Nguyện Xanh đã thể hiện tốt phẩm
chất đạo đức đó là có tình yêu thương con người:
Hoạt động này được thể hiện bằng những việc làm
cụ thể như:

+ Hỗ trợ các bệnh nhân ung thư suất  cơm từ
thiện

+ Hỗ trợ các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó
khăn được hỗ trợ về sách vở, đồ dùng học tập và
quần áo

- Bài học cho bản thân:

+ Mỗi  cá nhân cần rèn luyện cho mình phẩm
chất thương yêu quý trọng người khác

+ Tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giúp
đỡ các đối tượng khó khăn vô tư trong sáng

+ Tích cực  tuyên truyền vận động mọi  người
cùng tham gia làm việc thiện

2 điểm

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

TT Bài

Mức độ đánh giá
Tổng Tỷ lệ

%
Điểm

Nhiều lựa chọn Đúng - sai Tự luận

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biế
t Hiểu Vận Biết Hiểu Vận

1
Bài 1: Tự hào về 
truyền thống gia 
đình và dòng họ

C1
C2
C3
C4

1A
2A
4D

2C
3C

2D
3D 7 2 2 27,5
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2 Bài 2: Yêu 
thương con người

C5
C6
C7
C8

2C
3C
3A
3B

1C TL2 4 4 2 42,5

3 Bài 3: Siêng 
năng, kiên trì

C9
C10
C11
C12

4C 1B
4A 1D TL1 5 3 1 30

Tổng số câu 12 4 8 4 1 1 16 9 5 100

Tổng số điểm 3 1 2 1 1 2 4,0 3,0 3,0 10

Tỷ lệ % 30 40 30 40 30 30 100

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA:

TT Bài Mức
độ

Yêu cầu
cần đạt

Thứ
tự 
câu

Mức độ đánh giá

Nhiều lựa chọn Đúng - sai Tự luận

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận

1

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Biết

Nêu được
khái niệm

truyền
thống tốt
đẹp của
dân tộc

C01 NL.1

2

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Biết

Nêu được
ý nghĩa
của việc
giữ gìn

phát huy
truyền

thống của
gia đình,
dòng họ

C02 NL.1

3

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Biết

Nêu được
ý nghĩa
của việc
giữ gìn

phát huy
truyền

thống của
gia đình,
dòng họ

C03 NL.1

4 Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Biết Nêu được
trách
nhiệm

của học
sinh

trong giữ
gìn

truyền
thống tốt

C04 NL.1
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đẹp của
gia đình

5

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Biết

Thực
hiện các
việc làm
thể hiện

trách
nhiệm

của công
dân trong
giữ gìn
truyền

thống tốt
đẹp của
dòng họ

1A NL.1

6

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Biết

Nhận biết
được các

truyền
thống tốt
đẹp của
gia đình,
dòng họ

2A NL.1

7

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Hiểu

Đánh giá
được các

truyền
thống tốt
đẹp của
dòng họ

2C NL.1

8

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Vận

Biết phát
huy các
truyền

thống tốt
đẹp của
dòng họ

2D NL.3

9

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Biết

Nhận biết
được các

truyền
thống tốt
đẹp của
gia đình,
dòng họ

4D NL.1

10

Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Hiểu

Đánh giá
được các

truyền
thống tốt
đẹp của
dòng họ

3C NL.1

11 Bài 1: Tự
hào về
truyền

thống gia
đình và
dòng họ

Vận Học sinh
thể hiện

trách
nhiệm
trong

việc giữ
gìn và

phát huy
truyền

thống tốt
đẹp của

3D NL.3
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dân tộc

12

Bài 2:
Yêu

thương
con

người

Biết

Nêu được
khái niệm

yêu
thương

con
người

C05 NL.1

13

Bài 2:
Yêu

thương
con

người
Biết

Chỉ ra
được ý

nghĩa của
yêu

thương
con

người

C06 NL.1

14

Bài 2:
Yêu

thương
con

người
Biết

Chỉ ra
được ý

nghĩa của
yêu

thương
con

người

C07 NL.1

15

Bài 2:
Yêu

thương
con

người

Biết

Nêu được
trách
nhiệm

của học
sinh
trong

việc rèn
luyện
phẩm
chất
siêng
năng,

kiên trì

C08 NL.1

16

Bài 2:
Yêu

thương
con

người

Vận

Đánh giá
được việc
thực hiện
lòng yêu
thương

con
người

trong một
số tình
huống

TL2 NL.3

17

Bài 2:
Yêu

thương
con

người

Vận

Học sinh
biết rèn
luyện

tình yêu
thương

con
người

1C NL.3

18

Bài 2:
Yêu

thương
con

người

Hiểu

Học sinh
biết rèn
luyện

tình yêu
thương

con
người

2C NL.1
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19

Bài 2:
Yêu

thương
con

người

Hiểu

Đánh giá
được việc
thực hiện
lòng yêu
thương

con
người

4C NL.1

20

Bài 2:
Yêu

thương
con

người

Hiểu

Nhận biết
được các
biểu hiện
của tình

yêu
thương

con
người

3A NL.1

21

Bài 2:
Yêu

thương
con

người

Hiểu

Nhận biết
được các
biểu hiện
của tình

yêu
thương

con
người

3B NL.1

22

Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Biết

Nêu được
khái niệm

siêng
năng,

kiên trì

C09 NL.1

23

Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Biết

Biểu hiện
của siêng
năng kiên

trì

C10 NL.1

24

Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Biết

Chỉ ra
được các
biểu hiện
của siêng
năng kiên

trì

C11 NL.1

25

Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Biết

Nêu được
các việc
làm để

rèn luyện
phẩm
chất
siêng

năng kiên
trì

C12 NL.1

26

Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Vận

Đánh giá
được vai
trò của
siêng

năng kiên
trì

1D NL.3

27 Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Hiểu Đánh giá
được việc
rèn luyện

phẩm

TL1 NL.1
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chất
siêng

năng kiên
trì

28

Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Hiểu

Chỉ ra
được các
biểu hiện
của siêng
năng kiên

trì

4A NL.1

29

Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Biết

Chỉ ra
được các
biểu hiện
của siêng
năng kiên

trì

4C NL.1

30

Bài 3:
Siêng
năng,

kiên trì

Hiểu

Chỉ ra
được ý

nghĩa của
siêng
năng,

kiên trì

1B NL.1

Tổng số câu 12 4 8 4 1 1

Tổng số điểm 3 1 2 1 1 2

Tỷ lệ % 30 40 30

(GHI CHÚ:  CÁC KÝ HIỆU TRONG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ)

CÁC KÝ HIỆU TRONG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ

KÝ
HIỆU DIỄN GIẢI KÝ HIỆU DIỄN GIẢI

1A Câu đúng sai số 1 lệnh a NL1 Năng lực điều chỉnh hành vi

1B Câu đúng sai số 1 lệnh b NL2 Năng lực phát triển bản thân.

1C Câu đúng sai số 1 lệnh c NL3 Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh 
tế - xã hội.

1D Câu đúng sai số 1 lệnh d TL1 Câu tự luận số 1 (Câu 1)

Các câu 2,3,4 tương tự TL2 Câu tự luận số 2 (Câu 2)
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